KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG DẠY HỌC
KHỐI 4

	Tuần 
	Môn
	Nội dung dạy học cũ
	Nội dung điều chỉnh (Bộ)
	Nội dung tổ điều chỉnh

	1
	Toán


	Biểu thức có chứa một chữ (tr. 6)
	Bài tập 3 ý b: Chỉ cần tính giá trị của biểu thức với hai trường hợp của n.
	Bài tập 3 ý b: Tính giá trị của biểu thức với hai trường hợp của n là n = 10 và n= 0.

	
	
	Luyện tập (tr. 7)
	Bài tập 1: Mỗi ý làm một trường hợp.
	Bài tập 1: ý a làm trường hợp 1
ý b làm trường hợp 1

	
	Tiếng Việt
	T§: DÕ MÌn bªnh vùc kÎ yÕu (trang 4)
	 Không hỏi ý 2 câu hỏi 4
	Không hỏi ý 2 câu hỏi 4 để tăng thời gian cho các câu hỏi 1,2,3

	
	Đạo đức
	Bài 1: Trung thực trong học tập( tuần 1-2)
	Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
	Trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến chỉ yêu cầu học sinh lựa chọn hai phương án: tán thành và không tán thành.

	2


	Toán


	Hàng và lớp (tr. 11)
	Bài tập 2: Làm 3 trong 5 số.
	Làm 3 số sau: 46307, 56032, 123517 .

	
	Tiếng Việt
	LT&C : MRVT Nh©n hËu - §oµn kÕt (trang 17)
	 Không hỏi câu hỏi 4
	Không hỏi câu hỏi 4 để tăng thời gian cho các câu hỏi 1,2,3

	
	Đạo đức
	Bài 1: Trung thực trong học tập
	Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
	Trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến chỉ yêu cầu học sinh lựa chọn hai phương án: tán thành và không tán thành.

	3
	Tiếng Việt
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 29)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	HS nghe GV đọc truyện: Chiếc rễ đa tròn (TV2 - tập 2) , HS kể lại câu chuyện.

	4
	Toán


	Yến, tạ, tấn (tr. 23)
	Bài tập 2, cột 2: Làm 5 trong 10 ý.
	Làm 5 ý sau:

5 yến=...kg      8 yến=...kg

4 tạ = ..yến      2 tạ = ...kg

4tạ 60kg = ...kg

	
	
	Giây, thế kỉ (tr.  25)
	Bài tập 1: Không làm 3 ý (7 phút = … giây;                  9 thế kỉ = … năm; 1/5 thế kỉ = … năm).
	Không làm 3 ý (7 phút = … giây;  9 thế kỉ = … năm; 1/5 thế kỉ = … năm). để tăng thời gian cho các bài tập còn lại

	
	Tiếng Việt
	LT&C : Tõ ghÐp vµ tõ l¸y (trang 43)
	 Không làm bài 2.a.
	Vẫn làm bài 2.a.

	5


	Tiếng Việt
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 49)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	HS kể lại câu chuyện Những hạt thóc giống trong SGK

	
	
	LT&C : Danh tõ (trang 52)
	- Không học danh từ chỉ hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị

- Thay BT 1, 2 cho phù hợp
	- Không học danh từ chỉ hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị

BT1: Tìm các danh từ chỉ người, vật có trong đoạn thơ?
BT2: Tìm các danh từ chỉ người, vật mà em biết?

	
	Đạo đức
	Bài 3: Biết bày tỏ ý kiến (tuần 5-6)
	 Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
	Trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: chỉ yêu cầu học sinh lựa chọn  hai phương án: tán thành và không tán thành.

	
	Lịch sử
	Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất 
(Năm 981)

(trang 27)
	Không yêu cầu tường thuật, chỉ kể lại một số sự kiện về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất.


	Không yêu cầu tường thuật để tăng thời gian cho HS kể lại một số sự kiện về cuộc kháng chiến chống Tống lần thứ nhất.



	6
	Toán
	Luyện tập chung (tr. 35)
	Không làm bài tập 2.
	Không làm bài tập 2 để tăng thời gian cho các BT còn lại

	
	Tiếng Việt
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 58)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	HS nghe GV kể chuyện: Buổi học thể dục ( TV 3- tập 2), HS kể lại câu chuyện.

	7


	Đạo đức
	Bài 4: Tiết kiệm tiền của (tuần 7-8)
	- Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.

- Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về một người biết tiết kiệm tiền của; có thể cho học sinh kể những việc làm của mình hoặc của các bạn  về tiết kiệm tiền của. 
	Trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: chỉ yêu cầu học sinh lựa chọn  hai phương án: tán thành và không tán thành.
Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về một người biết tiết kiệm tiền của mà cho các  em kể những việc làm của mình về tiết kiệm tiền của.

	8
	Tiếng Việt
	TLV : LT ph¸t triÓn c©u chuyÖn (trang 84)
	Không dạy
	Không dạy LT ph¸t triÓn c©u chuyÖn (trang 84). Thay bằng đề bài: Hãy kể lại một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc theo trình tự thời gian

	9
	Toán
	Thực hành vẽ hình chữ nhật (tr.  54); Thực hành vẽ hình vuông (tr. 55)
	Không làm bài tập 2.
	Không làm bài tập 2 để tăng thời gian cho các BT còn lại 

	
	Tiếng Việt
	LT&C : MRVT ​Ưíc m¬ (trang 87)
	Không làm bài tập 5
	Không làm bài tập 5: Em hiểu các thành ngữ dưới đây ntn? để tăng thời gian cho các BT còn lại

	
	
	KC : KC ®​ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 88)
	Không dạy
	Không dạy: Kể chuyện về một ước mơ đẹp của em hoặc của bạn bè, người thân mà thay bằng đề bài:

	
	Đạo đức
	Bài5:Tiết kiệm thời giờ(tuần9-10)
	Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
	Trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến chỉ yêu cầu học sinh lựa chọn hai phương án: tán thành và không tán thành.

	
	Địa lí
	Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)

(trang 90)
	Không yêu cầu mô tả đặc điểm, chỉ cần biết sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, có thể phát triển thuỷ điện.


	Không yêu cầu mô tả đặc điểm, chỉ cần biết sông ở Tây Nguyên có nhiều thác ghềnh, có thể phát triển thuỷ điện.



	10
	Lịch sử
	Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước

(trang 47)
	Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Hồng Đức được soạn ở thời Hậu Lê.
	Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Hồng Đức được soạn ở thời Hậu Lê.


	11
	Tiếng Việt
	LT&C : LuyÖn tËp vÒ ®éng tõ (trang106)
	Không hỏi ý 2 của bài tập 1
	Không hỏi ý 2 của bài tập 1: Chúng bổ sung ý nghĩa gì? để tăng thời gian làm BT

	
	
	TLV : Më bµi trong bµi v¨n kÓ chuyÖn (trang 112)
	Không hỏi câu 3 trong phần luyện tập
	Không hỏi câu 3 trong phần luyện tập: Kể lại phần mở đầu trong câu chuyện trên theo cách mở bài gián tiếp để tăng thời gian làm BT1,2

	
	Địa lí
	Ôn tập

(trang 97)
	Không yêu cầu hệ thống lại đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi…của Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du Bắc  Bộ 
	Không yêu cầu hệ thống lại đặc điểm, chỉ nêu một số đặc điểm tiêu biểu về thiên nhiên, địa hình, khí hậu, sông ngòi…của Hoàng Liên Sơn, Tây Nguyên, trung du Bắc  Bộ

	12
	Tiếng Việt
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 119)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	HS kể lại câu chuyện "Vua tàu thủy" Bạch Thái Bưởi trong SGK.

	
	
	LT&C :TÝnh tõ (tiÕp theo) (trang 123)
	Không làm bài  tập 2 trong phần nhận xét. 
	Vẫn làm bài  tập 2 trong phần nhận xét.

	13
	Tiếng Việt
	KC : KC ®​ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 128)
	Không dạy
	Thay bằng KC ®· nghe, ®· ®äc về một người có nghị lực. GV kể câu chuyện: Người trí thức yêu nước( TV 3- tập 2) cho HS nghe , HS kể lại câu chuyện.

	14
	Tiếng Việt
	LT&C : Luyện tập vÒ c©u hái (trang 137)
	Không làm BT 5
	Không làm BT5 để tăng thời gian làm BT1,2,3,4

	
	
	KC : Bóp bª cña ai ?(trang 138)
	Không hỏi câu hỏi 3 .
	Không hỏi câu hỏi 3: Kể phần kết của cc chuyện với tình huống: cô chủ cũ gặp lại búp bê trên tay cô chủ mới để để tăng thời gian kể lại câu chuyện bằng lời kể của búp bê 

	
	Khoa học
	28. Bảo vệ nguồn nước
	Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền bảo vệ nguồn nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.
	Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. 

	15
	Tiếng Việt
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 148)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	GV đọc truyện: Chú đất nung cho HS nghe , HS kể lại câu chuyện.

	
	Khoa học
	29. Tiết kiệm nước
	Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.
	Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động tuyên truyền tiết kiệm nước. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.

	
	Lịch sử
	Trịnh - Nguyễn phân tranh(trang 53)
	Bài tự chọn
	Tìm hiểu lịch sử địa phương (xã Tân Tiến)

	16
	Toán
	Chia cho số có ba chữ số (tr. 86)
	Không làm cột a bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3.
	Không làm cột a bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3 để tăng thời gian làm BT còn lại

	
	
	Luyện tập (tr. 87)
	Không làm cột b bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3.
	Không làm cột b bài tập 1, bài tập 2, bài tập 3 để tăng thời gian làm BT còn lại.

	
	
	Chia cho số có ba chữ số (tr. 87)
	Không làm bài tập 2, bài tập 3.
	Không làm bài tập 2, bài tập 3 để tăng thời gian làm BT còn lại.

	
	
	Luyện tập (tr. 89)
	Không làm cột b bài tập 1, bài tập 3.
	Không làm cột b bài tập 1, bài tập 3 để tăng thời gian làm BT còn lại.

	
	Đạo đức
	Bài 8: Yêu lao động (tuần 16-17)
	Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tấm gương lao động của các Anh hùng lao động; có thể cho học sinh kể về sự chăm chỉ lao động của mình hoặc của các bạn trong lớp, trong trường.
	Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về tấm gương lao động của các Anh hùng lao động; mà cho học sinh kể về sự chăm chỉ lao động của mình hoặc của các bạn trong lớp, trong trường.

	17
	Khoa học
	33-34.

Ôn tập và kiểm tra

học kì I
	Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.
	Không yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường nước và không khí. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. Những em còn lại thảo luận những việc làm bảo vệ môi trường nước bảo vệ bầu không khí trong sạch

	20
	Tiếng Việt
	- KC :

KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 16)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	GV đọc truyện: Cao Bá Quát cho HS nghe , HS kể lại câu chuyện.

	
	Lịch sử
	Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII

(trang 57)
	Chỉ yêu cầu miêu tả vài nét về ba đô thị (cảnh buôn bán nhộn nhịp, phố phường, cư dân ngoại quốc).
	Chỉ yêu cầu miêu tả vài nét về ba đô thị (cảnh buôn bán nhộn nhịp, phố phường, cư dân ngoại quốc).

	
	Khoa học
	40. Bảo vệ bầu không khí trong sạch
	Không  yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ môi trường bảo vệ bầu không khí trong sạch. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm.
	Không  yêu cầu tất cả HS vẽ tranh cổ động bảo vệ môi bảo vệ bầu không khí trong sạch. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có khả năng được vẽ tranh, triển lãm. Những em còn lại thảo luận những việc làm bảo vệ môi trường bảo vệ bầu không khí trong sạch 

	21
	Toán
	Quy đồng mẫu số các phân số          (tr. 116)
	Không làm ý c bài tập 1; ý c, d, e, g bài tập 2; bài tập 3.
	Không làm ý c bài tập 1; ý c, d, e, g bài tập 2; bài tập 3 để tăng thời gian làm các BT còn lại

	22
	Lịch sử
	Nhà Nguyễn thành lập

(trang 65)
	Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Gia Long do Nhà Nguyễn ban hành.


	Không yêu cầu nắm nội dung, chỉ cần biết Bộ luật Gia Long do Nhà Nguyễn ban hành.
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	Tiếng Việt
	KC:Kể chuyện ®· nghe, ®· ®äc (trang 47)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	GV kể câu chuyện: Tấm cám cho HS nghe , HS kể lại câu chuyện.

	
	Đạo đức
	Bài 11: Giữ gìn các công trình công cộng (tuần 23-24)
	Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về các tấm gương giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng; có thể yêu cầu học sinh kể về những việc làm của mình, của các bạn hoặc của nhân dân địa phương trong việc bảo vệ các công trình công cộng. 
	Không yêu cầu học sinh tập hợp và giới thiệu những tư liệu khó sưu tầm về các tấm gương giữ gìn, bảo vệ các công trình công cộng; chỉ yêu cầu học sinh kể về những việc làm của mình, của các bạn hoặc của nhân dân địa phương trong việc bảo vệ các công trình công cộng. 

	24
	Tiếng Việt
	TLV : Tãm t¾t tin tøc (trang 63)
	Không dạy
	Không dạy Tãm t¾t tin tøc thay bằng: LT miêu tả các bộ phận của cây cối.



	25
	Tiếng Việt
	TLV : Luyện tập tãm t¾t tin tøc (trang 72 )
	Không dạy

	Không dạy bài: Tãm t¾t tin tøc thay bằng bài: LT xây dựng đoạn văn miêu tả cây cối 

	26
	Tiếng Việt
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc ̣̣̣  (trang 79 )
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	HS kể lại câu chuyện "Một người chính trực"  trong SGK.

	
	Địa lí
	Ôn tập

(trang 134)
	Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ.
	Không yêu cầu hệ thống đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ.

	27
	Toán
	Luyện tập (tr. 143)
	Không làm bài ý b bài tập 1. 
	Không làm bài ý b bài tập 1 để tăng thời gian làm các BT còn lại.

	
	Tiếng Việt
	KC : KC ®​ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 89)
	Không dạy
	Không dạy KC ®​ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia. Thay bằng KC ®· nghe, ®· ®äc về một người có lòng dũng cảm. HS nghe GV kể câu chuyện: Dù sao trái đất vẫn quay( SGK TV 4- tập 2) ,sau đó HS kể lại câu chuyện.

	29
	Tiếng Việt
	TLV :

LT tãm t¾t tin tøc (trang 109)
	Không dạy
	Không dạy Tãm t¾t tin tøc thay bằng bài: Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật.

	30
	Toán
	Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tr. 156)
	Với các bài tập cần làm, chỉ cần làm ra kết quả, không cần trình bày bài giải.


	Với các bài tập cần làm, chỉ cần làm ra kết quả, không cần trình bày bài giải.



	
	
	Ứng dụng của tỉ lệ bản đồ (tiếp theo) (tr. 156)
	Với các bài tập cần làm, chỉ cần làm ra kết quả, không cần trình bày bài giải.


	Với các bài tập cần làm, chỉ cần làm ra kết quả, không cần trình bày bài giải.



	
	Tiếng Việt
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 117 )
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	GV kể câu chuyện: Cuộc thám hiểm Bắc cực cho HS nghe, HS kể lại câu chuyện.

	
	
	Bài 14: Bảo vệ môi trường (tuần 30-31)


	Không yêu cầu học sinh lựa chọn phương án phân vân trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến: tán thành, phân vân hay không tán thành mà chỉ có hai phương án: tán thành và không tán thành.
	Trong các tình huống bày tỏ thái độ của mình về các ý kiến chỉ yêu cầu học sinh lựa chọn hai phương án: tán thành và không tán thành.

	
	Lịch sử


	Thành phố Huế

(trang 145)
	Bài tự chọn
	Thành phố Hải Dương

	31
	Tiếng Việt
	KC : KC ®​ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 127)
	Không dạy
	Không dạy: Kể chuyện về một cuộc du lịch hoặc cắm trại mà em được tham gia. Thay bằng: GV kể câu chuyện: “Chuyến đi vòng quanh thế giới của Ma - gien - lăng” cho HS nghe, HS kể lại câu chuyện vừa được nghe.

	
	
	LT&C :Thªm tr¹ng ng÷ chØ n¬i chèn cho c©u (trang 129)
	Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
	- Không dạy phần nhận xét và phần ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
- Tên bài: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u

	32
	Tiếng Việt
	LT&C : Thªm tr¹ng ng÷ chØ thêi gian cho c©u (trang 134)
	Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
	- Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
- Tên bài: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u

	
	
	LT&C :Thªm tr¹ng ng÷ chØ nguyªn nh©n cho c©u (trang 140)
	Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
	- Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
- Tên bài: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u 

	33
	Tiếng Việt
	KC : KC ®· nghe, ®· ®äc (trang 146)
	HS có thể kể lại chuyện trong SGK hoặc nghe GV đọc hoặc nghe GV kể một câu chuyện rồi kể lại
	GV kể câu chuyện: Khát vọng sống của Lơn - đơn cho HS nghe , HS nghe và kể lại câu chuyện đó.

	
	
	LT&C :Thªm tr¹ng ng÷ chØ môc ®Ých cho c©u (trang 150)
	Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
	Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
- Tên bài: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u

	34


	Tiếng Việt
	KC : KC ®​ưîc chøng kiÕn hoÆc tham gia (trang 156)
	Không dạy: Kể về một người vui tính mà em biết.
	Thay bằng đề bài: Kể lại một câu chuyện mà em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tài. GV kể câu chuyện: "Ông Trạng thả diều" ( TV 1- Tập 1)cho HS nghe, HS kể lại câu chuyện.

	
	
	LT&C :Thªm tr¹ng ng÷ chØ ph​ư¬ng tiÖn cho c©u (trang 160)
	Không dạy phần nhận xét, không dạy phần ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
	Không dạy phần nhận xét, ghi nhớ. Phần luyện tập chỉ yêu cầu tìm hoặc thêm trạng ngữ (không yêu cầu nhận diện trạng ngữ gì)
- Tên bài: Thªm tr¹ng ng÷ cho c©u

	
	Địa lí
	Ôn tập

(trang 155)
	Không yêu cầu hệ thống lại các đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của các thành phố, tên một số dân tộc, một số hoạt động sản xuất chính ở Hoàng Liên Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên...
	Không yêu cầu hệ thống lại các đặc điểm, chỉ nêu một vài đặc điểm tiêu biểu của các thành phố, tên một số dân tộc, một số hoạt động sản xuất chính ở Hoàng Liên Sơn, đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ, duyên hải miền Trung, Tây Nguyên...


                      NGƯỜI LẬP                                                            BAN GIÁM HIỆU
                                                                                                               (duyệt, kí)
                  Đặng Thị Huyền                                                     Nguyễn Thị Thúy
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